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Thực hiện nội dung II.5 – Xử lý các chất độc hại với môi trường
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	Nghiên cứu xây dựng qui trình thử nghiệm xử lý dư lượng hóa chất (chất diệt tạp, chất kháng sinh) có trong nước cấp và nước thải nuôi tôm ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ dựa trên công nghệ tổ hợp giữa kỹ thuật xúc tác quang sử dụng hệ vật liệu xúc tác thế hệ mới, vật liệu hấp phụ và kỹ thuật sinh học kiểu tầng chuyển động (MBBR).
	- Chế tạo được các hệ vật liệu xúc tác quang (dạng bột có khả năng thu hồi bằng từ tính/màng) trên cơ sở xúc tác quang bán dẫn V2O5 và vật liệu có từ tính dạng spinel ferrite MnFe2O4 có khả năng xử lý hiệu quả dư lượng hóa chất có trong nước cấp và nước thải nuôi tôm;
- Chế tạo được vật liệu hấp phụ than hoạt tính từ phụ phẩm nông nghiệp có dung lượng hấp phụ cao, diện tích bề mặt lớn, giá thành rẻ;
- Chế tạo được hệ vật liệu hấp phụ-xúc tác thế hệ mới cơ sở xúc tác quang bán dẫn V2O5 và vật liệu có từ tính dạng spinel ferrite MnFe2O4 và than hoạt tính để xử lý hiệu quả một số dư lượng hóa chất có trong nước cấp và nước thải nuôi tôm;
- Xây dựng được quy trình/thiết bị công nghệ tổ hợp sử dụng hệ vật liệu xúc tác quang (dạng bột có khả năng thu hồi bằng từ tính/màng), vật liệu hấp phụ than hoạt tính và kỹ thuật MBBR (quy mô pilot), nước sau xử lý đạt QCVN 10-MT:2015/BTNMT.
	· 01 kg vật liệu xúc tác quang trên cơ sở V2O5 và vật liệu có từ tính dạng spinel ferrite MnFe2O4 (kèm theo chỉ tiêu kỹ thuật) xử lý hiệu quả dư lượng hóa chất trong nước thải nuôi tôm;
· 05 kg vật liệu hấp phụ than hoạt tính từ phụ phẩm nông nghiệp (kèm theo chỉ tiêu kỹ thuật) có khả năng hấp phụ cao dư lượng hóa chất trong nước cấp và nước thải nuôi tôm;
· 01 quy trình công nghệ chế tạo hệ vật liệu xúc tác quang bán dẫn xử lý hiệu quả dư lượng hóa chất trong nước thải nuôi tôm;
· 01 kg vật liệu hấp phụ-xúc tác thế hệ mới cơ sở xúc tác quang bán dẫn V2O5 và vật liệu có từ tính dạng spinel ferrite MnFe2O4 và than hoạt tính để xử lý hiệu quả một số dư lượng hóa chất có trong nước cấp và nước thải nuôi tôm;
· 01 quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ hoạt tính từ phụ phẩm nông nghiệp xử lý hiệu quả dư lượng hóa chất trong nước cấp và nước thải nuôi tôm;
· 01 quy trình/thiết bị công nghệ tổ hợp sử dụng hệ vật liệu xúc tác quang (dạng bột có khả năng thu hồi bằng từ tính/màng), vật liệu hấp phụ than hoạt tính và kỹ thuật MBBR (quy mô pilot), nước sau xử lý đạt QCVN 10-MT:2015/BTNMT.
Sản phẩm khoa học: Công bố 04 bài báo ISI; 03 bài báo chuyên ngành trong nước.
Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 03 Thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh.
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	Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới đa chức năng trên nền khoáng Vermiculite ứng dụng xử lý thuốc kháng sinh trong môi trường nước 

	  Chế tạo được vật liệu mới đa chức năng có hoạt tính oxi hóa - khử - hấp phụ cao, trên nền Vermiculite mang các chất xúc tác quang như ZnO, TiO2, Fe2O3, pha tạp Co, Fe nhằm xử lý hiệu quả một số nhóm kháng sinh trong môi trường nước nuôi tôm, ao, hồ.

	- Vật liệu TiO2 pha tạp kim loại Co, Fe tẩm phủ trên Vermiculite; vật liệu ZnO/Ver; Fe2O3/Ver có hoạt tính hấp phụ - oxi hóa khử cao, xử lý hiệu quả một số nhóm kháng sinh họ fluroquinolone, beta-lactam trong môi trường nước bằng nguồn năng lượng mặt trời. 
- Quy trình chế tạo vật liệu đa chức năng TiO2 pha tạp Co, Fe. Anatase TiO2 cấu trúc tinh thể, kích thước từ 10-20 nm.
- Quy trình chế tạo vật liệu mới đa chức năng [Co, Fe-TiO2/Ver]; ZnO/Ver; Fe2O3/Ver.
- Mô hình công nghệ theo hướng sử dụng vật liệu mới tiết kiệm năng lượng (sử dụng nguồn sáng mặt trời) ở quy mô 10L/ngày xử lý kháng sinh nhóm fluroquinolone, beta-lactam trong môi trường nước trên cơ sở vật liệu đã được lựa chọn. 
- 02 công bố ISI, 02 công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín.
· Đào tạo: 2 thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.
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	Nghiên cứu công nghệ và chế tạo các vật liệu lưỡng mao quản MSU/ZEOLITEs từ nguyên liệu trong nước để sử dụng làm chất hấp phụ xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy chứa clo (Cl-POPs) trong dung dịch
	- Chế tạo được các hệ vật liệu mao quản trung bình có thành cấu trúc là các zeolit khác nhau  (MSU/ZEOLIEs) từ vỏ trấu/tro bay và cao lanh, có khả năng xử lý hiệu quả một số hợp chất Cl-POPs trong dung dịch;
- Xây dựng được quy trình công nghệ xử lý một số hợp chất Cl-POPs quy mô pilot trong dung dịch đạt QCVN trên các hệ vật liệu MSU/ZEOLITEs chế tạo được.
	- 10 kg các vật liệu MSU/ZEOLITEs có bề mặt riêng 500-1.000 m2/g, đường kính mao quản tập trung tại 2,5-4,5 nm với thành mao quản được xây dựng bởi các ZEOLITE có tỷ lệ Si/Al khác nhau. Các vật liệu này có khả năng xử lý hiệu quả một số hợp chất Cl-POPs (paraquat, 2.4-D,…) trong dung dịch;
- Các quy trình công nghệ chế tạo các vật liệu MSU/ZEOLITEs cho xử lý hiệu quả một số hợp chất Cl-POPs;
- 01 hệ pilot công suất 100-200 lít/ngày xử lý Cl-POPs trong dung dịch bằng các vật liệu MSU/ZEOLITEs chế tạo được đạt QCVN;
- 01 hệ pilot công suất 01 kg/mẻ chế tạo các vật liệu MSU/ZEOLITEs để xử lý một số hợp chất Cl-POPs;
- 02 bài báo ISI; 04 bài báo uy tín trong nước;
- 04 sáng chế/Giải pháp hữu ích;
- 02 thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.
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